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Bài 8: in, on, ôn, ơn, un 

iinn  oonn  ôônn  ơơnn  uunn  

99  44 

số chín cái nón số bốn 

 
  

thùng sơn con giun tô bún 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

n 

 
 

  

n 

 an 
 ăn 
 ân 
 en 
 ên 
 in 
 on 
 ôn 
 ơn 

a 
ă 
â 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u  un 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

in 
 

in khin min phin tin thin xin 

ín chín ghín kín nín tín xín 

ìn kìn khìn mìn nhìn thìn  

ỉn chỉn      

ĩn rĩn tĩn     

ịn bịn mịn rịn vịn   
 

on 
 

on con lon mon non son thon 

ón bón đón gión món nón rón 

òn còn đòn giòn hòn mòn tròn 

ỏn lỏn      

õn nõn      

ọn bọn chọn dọn gọn mọn nọn 
  

ôn 
 

ôn côn chôn đôn gôn hôn khôn 

ốn bốn chốn đốn khốn nhốn trốn 

ồn bồn cồn chồn dồn đồn hồn 

ổn hổn tổn thổn    

ỗn hỗn      

ộn bộn độn hộn lộn nhộn rộn 
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ơn 
 

ơn cơn đơn hơn lơn thơn trơn 

ớn đớn hớn lớn mớn ngớn trớn 

ờn chờn đờn giờn hờn lờn nhờn 

ởn nhởn phởn rởn    

ỡn cỡn giỡn     

ợn dợn gợn lợn rợn tợn trợn 
 

un 
 

un đun giun mun phun run vun 

ún bún lún nhún phún sún  

ùn bùn cùn chùn gùn hùn lùn 

ủn mủn nhủn rủn    

ũn nhũn      

ụn đụn lụn mụn sụn vụn  
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Năm cộng bốn bằng chín. 99 

Tâm đội nón khi ra nắng. 

  

Gia đình em có bốn người. 44 
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Em phụ bố sơn phòng bé Lâm. 

  

Tân dùng con giun làm mồi câu 

cá. 
 

Mẹ nấu bún bò Huế. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

99 Năm công bôn băng chin. 

 
Tâm đôi non khi ra năng. 

44 Gia đinh em co bôn ngươi. 

  

Em phu bô sơn phong be 

Lâm. 

 

Tân dung con giun lam môi 

câu ca. 

 
Me nâu bun bo Huê. 
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Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

lấy 

   lấy đi 

   lấy về 

   lấy … ra khỏi … 

bàn 

   bàn ăn 

   bàn học 

trên 

   trên lầu 

phụ 

hơn 

   nhỏ hơn 

   lớn hơn 

take 

   take away 

   take back 

   take … out of … 

table 

   dining table 

   desk 

on 

   upstairs 

help,  assist 

(comparative) 

   younger, smaller 

   older, larger 

Ngữ Vựng Vocabulary 

sách 

cặp 

phòng 

book 

school bag 

room 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Trí lấy sách ra khỏi cặp. 

Phòng Trí có cái bàn học. 

Trí để sách trên bàn. 

Bố phụ Trí làm bài tập. 

Trí nhỏ hơn Đức. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

 

 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

 

 

 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

 

 

 

dùng 

 

đi 

để 

 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

 

làm 

là 

lấy 

 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngủ 

 

 

nghe nhà 

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

 ở phụ  rất 

ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

thích 

 

 

 

tr u ư v x y   

trên 

 

 

 

 

  và 

về 
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 Ngữ Vựng 
 

Thời Gian Time 

calendar 

năm 

   mọi năm 

   hằng năm 

   mỗi năm 

   đầu năm 

   cuối năm 

tháng 

tuần 

   tuần tới 

   tuần trước 

ngày 

   ngày mai 

giờ 

phút 

giây 

khi … 

   trong khi 

   trước khi 

   sau khi 

   mỗi khi 

   khi nào? 

đang 

   đang làm 

   đang ăn 

đã 

   đã làm 

   đã làm xong 

   đã ăn 

sẽ 

sắp 

   sắp làm 

   sắp xong 

mới 

   mới làm 

   mới xong 

lịch 

year 

   every year 

   every year 

   each year 

   beginning of  the year 

   end of the year 

month 

week 

   next week 

   last week 

day 

   tomorrow 

hour 

minute 

second 

when … 

   during 

   before 

   after 

   whenever 

   when? 

currently (present tense) 

   doing 

   eating 

already (past tense) 

   did 

   already done 

   ate 

will (future tense) 

almost, about to 

   about to do 

   almost finish 

just 

   just done 

   just finished 
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Ngữ Vựng 
 

năm, giây, giờ, ngày, phút, tháng 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

  

 

  ______________________  

0099::1155::3300 0099::1155::3300 0099::1155::3300 

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. 365 ngày. 

_____ 2. 60 giây. 

_____ 3. 7 ngày. 

_____ 4. 24 giờ. 

_____ 5. 60 phút. 

A. Giờ 

B. Năm 

C. Ngày 

D. Phút 

E. Tuần 
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Sinh Hoạt Trong Lớp: Mấy Giờ? 
 (Dựa trên bảng múi giờ dưới đây, cho các em chuyển giờ từ thành phố này qua thành phố khác.) 
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(Cho các em tập chuyển giờ với những thành phố sau đây.) 

 

Giờ Thành Phố A Thành Phố B Giờ 

Tám giờ mười lăm sáng Sài Gòn Beijing Chín giờ mười lăm sáng 

Mười hai giờ trưa Sài Gòn Moscow _______________________ 

Bốn giờ rưỡi chiều Sài Gòn Beijing _______________________ 

Chín giờ hai mươi tối Sài Gòn Tokyo _______________________ 

 

(Chọn cho mỗi em một thành phố dưới đây và cho em biết mình sẽ chuyển giờ từ giờ Sài Gòn 

qua giờ thành phố của  em. Sẽ có 30 giây để chuẩn bị. Bắt đầu với từng em. Mỗi em có 10 giây 

để chuyển giờ và trả lời. Nếu sai sẽ bị loại khỏi trò chơi. Nếu đúng, sẽ chọn thành phố kế tiếp.) 

 

Thành Phố 
 

Anchorage Los Angeles Denver 

Chicago Ottawa New York 

Washington D.C. Santiago Brasilla 

London Paris Abuja 

Kaliningrad Abuja Capetown 

Moscow Abu Dhabi New Delhi 

Beijing Jakarta Perth 

Vladivostok Tokyo Darwin 

Canberra Wellington Current City 

 

 

 

 

 

  


